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Ha Noi %, date      month      year

VIET NAM MINISTRY OF
HEALTH SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO
CERTIFICATE OF FREE SALES

1. Giấy chứng nhận số/Certificate No:
$

4. Công ty sở hữu hợp pháp: CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM
HEALTHCARE

- Địa chỉ : Lô I - 4b - 1.3, đường N3, khu Công nghệ cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Thành
phố Hồ Chí Minh

2. Sản phẩm/Product(s): Bộ trang phục phòng chống dịch (Disposable Protective Clothing)

3. Chủng loại/Model: Theo phụ lục/See Product list attached.

- Product(s) Owner: USM HEALTHCARE MEDICAL DEVICES FACTORY JOINT STOCK
COMPANY

- Address : Lot I-4b -1.3, N3 Street, Saigon Hi-tech Park, Long Thanh My Ward, District, 9, Ho Chi
Minh City
5. Công ty sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM
HEALTHCARE

- Địa chỉ: Lô I-4B-1.3, đường N3, Khu Công nghệ cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Thành
phố Hồ Chí Minh

- Manufacturer: USM HEALTHCARE MEDICAL DEVICES FACTORY JOINT STOCK
COMPANY

- Address: Lot I-4b -1.3, N3 Street, Saigon Hi-tech Park, Long Thanh My Ward, District, 9, Ho Chi
Minh City
       Văn bản này là để xác nhận rằng các sản phẩm trên tuân theo các tiêu chuẩn liên quan của Việt
Nam hoặc tương đương và được phép bán tại Việt Nam. Việc xuất khẩu sản phẩm không bị hạn chế.

       This is to certify that the above product(s) comply with the relevant standards of the S.R.
Vietnam or equivalent and are allowed to be sold in Vietnam. The exportation of the product(s) is
not restricted.

       This certificate is vaild for three years from the date of issuance.

       Giấy chứng nhận này có hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

FOR MINISTER OF HEALTH
DEPUTY MINISTER OF HEALTH

Nguyễn Trường Sơn

20000318CFS/BYT-TB-CT

23 07 2020
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BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
 

TT TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ 

TÍNH 

CHỦNG LOẠI QUY CÁCH 

ĐÓNG GÓI 

(NẾU CÓ) 

TÊN CƠ SỞ SẢN 

XUẤT/ HÃNG, 

NƯỚC SẢN XUẤT 

TÊN CƠ SỞ CHỦ 
SỞ HỮU/ HÃNG, 
NƯỚC CHỦ SỞ 

HỮU 
 

TÊN CƠ 
SỞ BẢO 
HÀNH 

 

1 Bộ trang phục phòng 
chống dịch  

(Disposable Protective 
Clothing) 

Bộ BRYCEN-X 

AAA, AAB, 

ABA, ABB, 

ACA, ACB 

1 bộ/ bao 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

NHÀ MÁY TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ USM 

HEALTHCARE, 

VIỆT NAM 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

NHÀ MÁY TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ USM 

HEALTHCARE, 

VIỆT NAM 

Thiết bị sử 

dụng 1 lần 

nên không 

bảo hành 

 

2 Khẩu trang y tế sử dụng 

một lần UCHIKO 

(UCHIKO Disposable 

Medical Mask) 

Cái UCK-03100000 

UCK-03200000 

UCK-03300000 

UCK-04110000 

UCK-04120000 

UCK-04320000 

UCK-04330000 

UCK-04240000 

1 cái/1 bao  

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

NHÀ MÁY TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ USM 

HEALTHCARE, 

VIỆT NAM 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

NHÀ MÁY TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ USM 

HEALTHCARE, 

VIỆT NAM 

Thiết bị sử 

dụng 1 lần 

nên không 

bảo hành 
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3 Tấm chắn giọt bắn  

(Face shield) 

Cái FSH-10180000 

FSH-10230000 

FSH-10300000 

FSH-20180000 

FSH-20230000 

FSH-20300000 

FSH-30180000 

FSH-30230000 

FSH-30300000 

1 cái/ 1 bao CÔNG TY CỔ PHẦN 

NHÀ MÁY TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ USM 

HEALTHCARE, 

VIỆT NAM 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

NHÀ MÁY TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ USM 

HEALTHCARE, 

VIỆT NAM 

Thiết bị sử 

dụng 1 lần 

nên không 

bảo hành 

 

 

4 Trang phục phòng 
chống dịch 

(Medical protective 
clothing) 

Bộ BRY-34103112 

BRY-34203112 

BRY-34303112 

BRY-34403112 

BRY-34503112 

BRY-34603112 

BRY-34703112 

1 bộ/ 1 bao CÔNG TY CỔ PHẦN 

NHÀ MÁY TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ USM 

HEALTHCARE, 

VIỆT NAM 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

NHÀ MÁY TRANG 

THIẾT BỊ Y TẾ USM 

HEALTHCARE, 

VIỆT NAM 

Thiết bị sử 

dụng 1 lần 

nên không 

bảo hành 
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